
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:        /TB-CĐYT  Đồng Tháp, ngày        tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO
(V/v chào giá cung cấp thuốc tân dược)

 
Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp có nhu cầu mua sắm thuốc tân dược, kính 

đề nghị Quý nhà cung cấp chào giá theo nội dung như sau:

Stt Tên hàng hóa, dụng cụ Thông số kỹ thuật Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Ghi 
chú

1 Cồn 70% Chai 500ml Chai 27

2 NaCl 0,9% Chai 500ml Chai 2

3 Nước muối sinh lý Chai 1 lít Chai 5

4 Oxy già 3% Chai 60ml Chai 15

5 Ampicilin 500mg Vỉ 10 viên Vỉ 40

6 Vitamin B1 250mg Vỉ 10 viên Vỉ 40

7 Vitamin B6 250mg Vỉ 10 viên Vỉ 40

8 Phosphalugel Gói 20gr Gói 6

9 Yumagel F Gói 25ml Gói 6

10 Gaviscon Gói 10ml Gói 6

11 Terpin codein 200/5 mg Vỉ 10 viên Vỉ 6

12 Cephalexin 500mg Vỉ 10 viên Vỉ 6

13 Azithromycin 250mg Vỉ 6 viên Vỉ 6

14 Clarithromycin 500mg Vỉ 7 viên Vỉ 6

15 Clindamycin 300mg Vỉ 10 viên Vỉ 6

16 Lincomycin 500mg Vỉ 10 viên Vỉ 6

17 Perindopril 5mg Vỉ 10 viên Vỉ 3

18 Bisoprolol 2.5mg Vỉ 10 viên Vỉ 3

19 Nebivolol 5mg Vỉ 10 viên Vỉ 3

20 Indapamid 1.5mg Vỉ 10 viên Vỉ 3

21 Coveram 5mg Hộp 30 viên Hộp 1

22 Diltiazem 60mg Vỉ 10 viên Vỉ 3



Stt Tên hàng hóa, dụng cụ Thông số kỹ thuật Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Ghi 
chú

23 Lercanidipin10mg Vỉ 10 viên Vỉ 3

24 Cilnidipin 10mg Vỉ 10 viên Vỉ 3

25 Nifedipin 20mg Vỉ 10 viên Vỉ 3

26 Losartan 25mg Vỉ 10 viên Vỉ 3

27 Metoprolol 50mg Vỉ 10 viên Vỉ 3

28 Combizar 50/12.5 mg Vỉ 10 viên Vỉ 3

29 Atorvastatin 20mg Vỉ 10 viên Vỉ 3

30 Simvastatin 20mg Vỉ 10 viên Vỉ 3

31 Fenofibrat 200mg Vỉ 10 viên Vỉ 3

32 Gemfibrozil 300mg Vỉ 10 viên Vỉ 3

33 Vitamin C 500mg Vỉ 10 viên Vỉ 3

34 Vitamin PP 500mg Vỉ 10 viên Vỉ 3

35 Acid folic 5mg Vỉ 10 viên Vỉ 3

36 Vitamin B12 Ống 1ml Ống 6

37 Kẽm gluconat Vỉ 10 viên Vỉ 3

38 Vitamin A 5000UI Vỉ 10 viên Vỉ 3

39 Calci D Vỉ 10 viên Vỉ 3

40 Thuốc bột Acetylcystein 
200mg Hộp 30 gói Hộp 8

41 Thuốc mỡ Tetracyclin 1% Týp 5g Týp 40

42 Thuốc tiêm Vitamin C 
500mg/5ml Hộp 100 ống Hộp 2

43 Viên nén Cinarizin 25mg Vỉ 10 viên Vỉ 20

44 Thuốc tiêm Vitamin B1 Thuốc ống 2ml, hộp 
100 ống Hộp 3

45 Thuốc tiêm Penicillin G Hộp 50 lọ Hộp 3

46 Viên nén Paracetamol 500mg Vĩ 2

47 Adrenallin 1mg/1ml Ống 20

48 Methylprednisolon 40mg Lọ 10

49 Cồn 70 độ 1000ml Chai 9

50 Nước muối sinh lý rửa vết 
thương 500ml Chai 7



Stt Tên hàng hóa, dụng cụ Thông số kỹ thuật Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Ghi 
chú

51 Nước muối sinh lý rửa vết 
thương 1000ml Chai 10

52 Dung dịch sát khuẩn tay nhanh Có vòi 500 ml Chai 18

53 Gel bôi trơn KY 50 gram Tuýp 6
 
Yêu cầu cơ sở tham gia chào giá đáp ứng nội dung như sau:
- Chào giá (gồm toàn bộ các loại thuế và phí)
- Thời gian cung cấp: 05 ngày làm việc
- Nơi cung cấp tại Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp (312, Nguyễn Thái Học, 

Phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)
- Đơn vị gửi Chào giá trong phong bì có niêm phong theo địa chỉ: Trường Cao 

đẳng Y tế Đồng Tháp; 312 Nguyễn Thái Học, phường Cao Lãnh – Đồng Tháp. Hạn 
chót 11 giờ 00 ngày 18 tháng 08  năm 2025.

- Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ phòng TC – HC, QT Trường Cao đẳng Y tế 
Đồng Tháp điện thoại số: 02773.854133 (Nguyễn Huỳnh Nhân – PTP TC – HC, QT)

- Sau khi xét cơ sở được Hội đồng chọn thực hiện, Trường Cao đẳng Y tế Đồng 
Tháp sẽ thông báo đến cơ sở bằng điện thoại. Cơ sở nào không được chọn, Trường 
xin không thông báo lại.

Kính chào./.
Nơi nhận:
- BGH;
- Phòng TC-HC, QT;
- Nhà cung cấp;
- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

    Nguyễn Tấn Hưng



PHỤ LỤC
MẪU BẢNG CHÀO GIÁ

(Kèm theo Thông báo số:          /TB-CĐYT ngày        tháng 8 năm 2025)

Tên nhà cung cấp:………………….....

Địa chỉ:………………………………..

Số điện thoại:…………………………

Đồng Tháp, ngày      tháng      năm 20……

BẢNG CHÀO GIÁ

Stt Tên hàng hóa, 
dụng cụ

Thông số kỹ 
thuật

Đơn vị 
tính

Số 
lượng Đơn giá Thành 

tiền

1
2
3

Tổng
Bằng chữ:

Đơn giá bao gồm thuế và các loại phí vận chuyển.
Người lập bảng
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